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BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HỘI VẬT LÍ VIỆT NAM 

 

Olympic Vật lí sinh viên Toàn quốc lần thứ XIII 

Đề thi THỰC NGHIỆM – 1 

(Thời gian làm bài 180 phút) 

 

I. Cơ sở lý thuyết của thí nghiệm 

 Hằng số Planck là một trong những hằng số vật lí quan trọng, thể hiện tính 

chất lượng tử của ánh sáng, rất nhỏ và rất khó đo. Tuy nhiên với những linh kiện 

dễ kiếm như điốt phát quang LED (đèn LED) ta cũng có thể xác định được hằng 

số Planck, tuy độ chính xác không cao nhưng có thể sử dụng được cho một số 

trường hợp thực tiễn. 

 Ta biết rằng đèn LED có cấu tạo như một điốt bán dẫn, khi đặt hiệu điện 

thế thuận lớn hơn một giá trị nào đó gọi là hiệu điện thế ngưỡng Ung , dòng 

electron sẽ gặp các lỗ trống và chúng tái hợp với nhau, khi tái hợp chúng phát ra 

photon có bước sóng   tức là photon có năng lượng 
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Trong đó c = 3 ·108 m/s là vận tốc ánh sáng trong chân không, và  
e = 1,6·10-19 C là điện tích nguyên tố. 
  

Vậy nếu bố trí để vẽ được đường đặc trưng vôn – ampe của đèn LED, ta 

có thể đo được Ung và nếu biết được   ta có thể tính được h. 

 Về nguyên tắc có thể xác định được Ung theo các cách sau: 

Cách 1 -  Xác định giá trị hiệu điện thế trên LED khi đèn LED bắt đầu 

phát sáng 

Cách 2 - Xác định giá trị hiệu điện thế đặt vào đèn LED khi bắt đầu có 

dòng điện chạy qua 

Cách 3 -  Xác định giá trị giao điểm của đường kéo dài đoạn tuyến tính 

trên đường đặc trưng vôn - ampe của đèn LED với trục hiệu điện thế. 
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Cách 1 và 2 tuy đơn giản nhưng sẽ gặp phải sai số lớn do khó xác định khi 

bắt đầu phát sáng hoặc khi bắt đầu có dòng điện và do tính không thật đơn sắc 

của đèn LED.  

Cách 3 cho phép ta xác định được Ung theo cách ngoại suy tìm ra kết quả 

từ nhiều lần đo và ứng với bước sóng ánh sáng có cường độ lớn nhất trong dải 

phổ của đèn LED (chính là giá trị bước sóng đề bài cung cấp).  

Khi đã biết được h, ta có thể dùng các công thức trên để xác định   của 

một đèn LED mà ta chưa biết trước bước sóng nó phát ra. 

 

II. Các dụng cụ thí nghiệm 

1. Bảng mạnh điện trên có những lỗ cắm chân linh kiện, dưới có các đường 

nối ngầm theo sơ đồ sau: 

2. Biến trở 0 -1 kΩ 

3. 04 đèn LED trong đó: 

 - 03 đèn LED màu có các 

bước sóng như sau: 

Màu Bước sóng (nanomet) 

 Đỏ = 620 ±10 

 Vàng =595±10 

 Xanh =470±10 

- 01 đèn LED trắng  

4. 01 điện trở 100Ω  

5. 01 pin 9V 

6. 02 đồng hồ vạn năng 

7. 04 dây nối và 04 dây đo dùng để nối đồng hồ vạn năng với bảng mạch 

điện. 

8. 08 tờ giấy vẽ đồ thị  
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Lưu ý:  

- Thí sinh cần kiểm tra lại số lượng các linh kiện được cấp 

- Đèn LED không chịu được dòng điện có độ lớn vượt quá 35 mA. 

 

III. Yêu cầu làm thí nghiệm 

a) Thiết kế, vẽ ra mạch điện để vẽ đường đặc trưng vôn – ampe của đèn 

LED.  

Ghi rõ tên linh kiện, thang đo của dụng cụ dùng trong mạch điện 

b) Lắp các dụng cụ đo, các linh kiện theo sơ đồ đã thiết kế. 

     Tiến hành lấy số liệu, ghi vào bảng số liệu và vẽ ra các đường đặc trưng 

vôn - ampe đối với  LED đỏ, LED vàng, LED xanh. 

c) Dựa vào các đường đặc trưng trên, xác định hằng số Planck đối với từng 

trường hợp và  tính ra hằng số Planck chung. 

d) Tiến hành đo Ung đối với LED trắng. Dựa trên kết quả có được, anh (chị) 

có suy luận gì về bước sóng của đèn LED này. Lí giải nguyên tắc hoạt động 

của LED trắng.  

 

 

Giám thị không cần giải thích gì thêm. 
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BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HỘI VẬT LÍ VIỆT NAM 

  

Olympic Vật lí sinh viên Toàn quốc lần thứ XIII 

Đề thi THỰC NGHIỆM – 2 

(Thời gian làm bài 180 phút) 

I. Dụng cụ thí nghiệm 

Cho các dụng cụ sau:  

1. 01 laser pointer cho ánh sáng đơn 

sắc; 

2. 01 thước kẻ học sinh để đo khoảng 

cách 

3. 01 hình hộp chữ nhật làm bằng các 

tấm nhựa trong suốt, phía sau có dán 

giấy bán mờ để đổ chất lỏng cần đo 

chiết suất.  

4. 01 can nhựa đựng chất lỏng cần đo 

chiết suất. 

5. Giá đỡ để giữ đèn và thanh để cố 

định CD  

6. Một đĩa CD và một đĩa DVD. 

Đĩa CD là một đĩa tròn làm bằng nhựa trên có phủ lớp nhôm mỏng để phản 

xạ tốt ánh sáng. Thông tin ghi trên đĩa theo đường xoáy trôn ốc gọi là track, có thể 

xem như là rất nhiều đường tròn đồng tâm nằm rất sát nhau, cách đều nhau. Vì vậy 

ở đĩa CD, chỗ có các đường track, khi chiếu vào một chùm sáng hẹp thì đĩa CD ở 

chỗ được chiếu sáng có thể coi như là một cách  tử phản xạ có vạch song song. 

Còn ở những chỗ không có các track, thí dụ ở gần tâm đĩa thì chiếu ánh sáng vào 

đó như là chiếu vào một vật bình thường. 

 Đĩa DVD có cấu tạo tương tự như đĩa CD nhưng tinh vi hơn, các track gần 

sát nhau hơn. Nếu hai đĩa CD và DVD có kích thước nhìn ở ngoài cơ bản như nhau 

thì chiều dài tổng cộng của các đường track trên đĩa DVD dài hơn nhiều so với đĩa 

CD. 

II. Yêu cầu làm thực nghiệm 

1. Chưa dùng đĩa DVD, chỉ dùng đĩa CD và các dụng cụ khác đã cho: 

a) Bố trí và tiến hành đo chiết suất chất lỏng theo cách cổ điển thông thường. 
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b) Bố trí và tiến hành đo chiết suất chất lỏng theo cách dùng đĩa CD làm cách tử 

phản xạ.  

Ở mỗi cách đo, cần vẽ sơ đồ nguyên lý, viết các công thức chính, các số liệu đo 

được và tính ra kết quả có kèm theo sai số của phép đo tương ứng. 

So sánh kết quả đo n ở hai cách 

 

2. Dùng đĩa DVD thay cho đĩa CD. 

- Tiến hành đo chiết suất theo cách dùng cách tử nhiễu xạ phản xạ. So sánh 

với kết quả đo ở phần 1b khi dùng đĩa CD. 

- Từ những kết quả trên có thể suy ra tổng  độ dài của các đường track trên 

đĩa DVD gấp bao nhiêu lần so với tổng độ dài của các đường track trên đĩa CD. 

 

Lưu ý:  

- Không chiếu trực tiếp Laser vào mắt 

- Tránh gây tác động cơ học lên các thiết sử dụng trong bài thí nghiệm  

- Tránh gây đổ chất lỏng ra ngoài. 

 

 

Giám thị không cần giải thích gì thêm. 
















